Ngày soạn: ……………………………                     Ngày dạy:………………………..
Tiết theo KHBD: 70 + 71
KIỂM TRA GIỮA KỲ II 
I. PHÂN TÍCH MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ, MỤC TIÊU HỌC TẬP SẼ ĐÁNH GIÁ.
1. Kiến thức: 
- Củng cố và khắc sâu các kiến thức cơ bản đã học trong các tuần đầu học kỳ II của học sinh cả số và hình qua các chủ đề trọng tâm kiến thức về: Một số yếu tố thống kê và xác suất; Tổng các góc của một tam giác; Mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện; Các trường hợp bằng nhau của tam giác; Tam giác cân.
- Rèn kỹ năng làm bài cho học sinh dưới dạng bài kiểm tra, kỹ năng lập luận, kỹ năng vẽ hình, kỹ năng phân tích bài toán.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các bài kiểm tra.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … nhằm vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động kiểm tra một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong việc thực hiện tự đánh giá bài kiểm tra.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các bài kiểm tra.
II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ.
A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng


	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận
dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	

	1
	Thu thập và tổ chức dữ liệu
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	4
(TN 1,
 2,
3,4)
	
	
	1
(TL
2) 
	
	
	
	
	2 đ

	2
	Phân tích và xử lí dữ liệu
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có.
	1
(TN 9)
	
	
	
	
	1
(TL 4)
	
	
	1,25 đ

	3
	Một số yếu tố xác suất
	Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản.
	3
(TN 5a,b,c)
	
	
	1
(TL3)
	
	
	
	
	1,75 đ

	4
	Các hình hình học cơ bản
	Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân..
	4
(TN 6,7, 8,10)
	1
(TL 1)
	
	1
(TL5a)
	
	
	
	
	3 đ

	
	
	Giải bài toán có nội dung hình học và vận dụng giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến hình học
	
	
	
	
	
	1
(5b)
	
	1
(TL6)
	2 đ

	Tổng
	3 đ
	1đ
	
	3đ
	
	2đ
	
	1đ
	10 đ

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%















B. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ
nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	


1
	Thu thập và tổ chức dữ liệu

	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	Nhận biết:
Nhận biết được những dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.
	TN
1,2,3,4

	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
Đọc và mô tả được các dữ liệu ở dạng biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
	
	TL2

	
	

	2
	Phân tích và xử lí dữ liệu
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
	Nhận biết:
Nhận biết được mối liên quan giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác trong Chương trình lớp 7 (ví dụ: Lịch sử và Địa lí lớp 7, Khoa học tự nhiên lớp 7,...) và trong thực tiễn (ví dụ: môi trường, y học, tài chính,...).
	TN 9
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn)

	
	
	TL 4
	

	3
	Một số yếu tố xác suất
	Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản
	Nhận biết:
Làm quen với các khái niệm mở đầu về biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong các trò chơi đơn giản.
	TN 5a,b, c
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
Nhận biết được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản (ví dụ: lấy bóng trong túi, tung xúc xắc,...).
	
	TL 3
	
	

	4
	Các hình hình học cơ bản
	Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. 



	Nhận biết:
– Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác.
– Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau.

	TN 6, 7, 8,10

TL 1
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông.

	
	
TL 5a

	
	

	
	
	
Giải bài toán có nội dung hình học và vận dụng giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến hình học
	Vận dụng:
– Diễn đạt được lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản (ví dụ: lập luận và chứng minh được các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau từ các điều kiện ban đầu liên quan đến tam giác,...).
.
	
	
	TL 5b

	

	
	
	
	Vận dụng cao: 
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học.
	
	
	
	TL6



C. ĐỀ KIỂM TRA
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). Chọn phương án đúng trong các câu sau:
Câu 1: Quan sát hình 1 và cho biết hình 1 là loại biểu đồ nào?
	A. Biểu đồ đoạn thẳng.

B. Biểu đồ cột.

C. Biểu đồ cột kép.

D. Biểu đồ tranh

	[image: A graph with numbers and a line

Description automatically generated]
Hình 1



Câu 2: Quan sát hình 2 và cho biết hình 2 là loại biểu đồ nào?
	
A. Biểu đồ cột kép.

B. Biểu đồ tranh

C. Biểu đồ quạt tròn.

D. Biểu đồ đoạn thẳng.

	[image: A pie chart with different colored circles

Description automatically generated]
Hình 2



Câu 3: Quan sát hình 3 và ho biết hình 3 là loại biểu đồ nào?
	A. Biểu đồ cột.

B. Biểu đồ cột kép.

C. Biểu đồ tranh

D. Biểu đồ đoạn thẳng

	[image: A graph of different colored bars
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Hình 3


Câu 4: Quan sát hình 4 và ho biết hình 4 là loại biểu đồ nào?
	A. Biểu đồ đoạn thẳng.

B. Biểu đồ cột.

C. Biểu đồ quạt tròn.

D. Biểu đồ tranh

	[image: A chart with red apples and blue text
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Hình 4


Câu 5: Một hộp có 12 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3,…, 11, 12. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau.Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp.
[bookmark: _Hlk128945560]a) Xét biến cố: “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số lẻ”. Khi đó kết quả thuận lợi cho biến cố đó là:
A. Số xuất hiện trên thẻ là các số 1, 3, 5, 7, 9, 11.
B. Số xuất hiện trên thẻ là các số 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11.
C. Số xuất hiện trên thẻ là các số  3, 5, 7, 9, 11.
D. Số xuất hiện trên thẻ là các số 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11.
b) Xét biến cố: “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chẵn”. Khi đó kết quả thuận lợi cho biến cố đó là:
[bookmark: _Hlk128945671]A. Số xuất hiện trên thẻ là các số 2, 4, 6, 8, 10.
B. Số xuất hiện trên thẻ là các số 2, 4, 6, 8, 10, 12.
C. Số xuất hiện trên thẻ là các số  4, 6, 8, 10.
D. Số xuất hiện trên thẻ là các số  4, 6, 8, 10, 12
c) Xét biến cố:Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 2 và 5. Khi đó xác suất của biến cố là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D.








Câu 6. Cho tam giác  và tam giác  có ; . Cần thêm một điều kiện gì để tam giác  và tam giác  bằng nhau theo trường hợp góc - cạnh - góc?




A. .	B. . 	C. . 	D. .


Câu 7. Cho  biết . Khi đó   




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8: Đâu là số đo độ dài 3 cạnh của một tam giác?
	A. 12 cm; 5 cm; 3 cm
	B. 12 cm; 6 cm; 6 cm

	C. 15 cm; 9 cm; 4 cm
	D. 3 cm; 4 cm; 5 cm



	Câu 9:
Biểu đồ hình quạt tròn ở hình 5 biểu diễn kết quả thống kê (tính theo tỉ số phần trăm) dân số các châu lục trên thế giới năm 2020 ( không bao gồm châu Nam Cực). Tỉ số phần trăm của dân số Châu Á là:

A. 17,20%
B. 13,12%
C. 59,54%
D. 9,59%
	[image: A pie chart with numbers and a percentage
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Hình 5


Câu 10: Quan sát hình 6
	Số đo x của góc chưa biết là:
A. 720
B. 620
C. 520
D. 420
	[image: A blue triangle with red dot
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Hình 6


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1( 1 điểm): Quan sát hình 7. Viết các cặp tam giác bằng nhau.
	[image: A group of triangles with text
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Hình 7


Câu 2 (1 điểm). 
	
        Biểu đồ đoạn thẳng hình 8 biểu diễn nhiệt độ cao nhất của từng ngày tại Hà Nội trong 7 ngày đầu năm 2021.

	[image: A graph of the temperature of a temperature

Description automatically generated]


a) Hoàn thiện bảng số liệu thống kê nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội trong 7 ngày đầu năm 2021, theo mẫu sau
	Ngày
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Nhiệt độ ( 0C )
	
	
	
	
	
	
	


b) Nêu nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ tại Hà Nội trong 7 ngày đầu năm 2021

Câu 3 ( 1 điểm):  Một hộp có 2 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, ….., 49, 50; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp.

a) Viết tập hợp  gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra.
b) Tính xác suất của các biến cố sau:

: “ Rút được thẻ ghi số có hai chữ số lớn hơn 25” ; 

: “ Rút được thẻ ghi số là số nguyên tố” .
	Câu 4( 1 điểm ):
Biểu đồ hình quạt tròn ở hình 9 biểu diễn kết quả thống kê tính theo tỉ số phần trăm) chọn loại quả yêu thích nhất trong 5 loại: na, nho, bưởi, nhãn, xoài của 400 em học sinh khối lớp 7 của một trường THCS. Mỗi học sinh chỉ được chọn một loại quả khi được hỏi ý kiến.
	[image: C:\Users\vtc\Pictures\quat tròn.JPG]	
Hình 9


a) Hoàn thiện bảng số liệu thống kê theo mẫu sau.
	Loại quả
	Na
	Nho
	Bưởi
	Nhãn
	Xoài

	Tỉ lệ học sinh chọn ( tính theo tỉ số %)
	
……….
	
……..
	
………
	
………..
	
………


b) Hoàn thiện bảng số liệu thống kê theo mẫu sau.
	Loại quả
	Na
	Nho
	Bưởi
	Nhãn
	Xoài

	Số học sinh chọn
	 ………
	……..
	………
	…….
	…….


Câu 5 ( 2 điểm): Cho tam giác ABC vuông ở A. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Tia phân giác  của góc B cắt AC ở D. Chứng minh:
a) 

b) DE vuông góc với BC
Câu 6( 1 điểm):
	Hình bên mô tả nội dung bài toán sau:
Nhà của bốn bạn An, Bình, Cường, Dũng, cùng năm trên một trục đường. AT là đường đến trường hàng ngày của An, BT là đường đến trường hàng ngày của Bình, CT là đường đến trường hàng ngày của Cường và DT là đường đến trường hàng ngày của Dũng. Hãy cho biết đường đến trường hàng ngày của bạn nào ngắn nhất, bạn nào dài nhất. Vì sao? Biết góc A là góc tù.
	[image: A blue and red lines on a black background
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---------------Hết---------------
D.ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
I.Phần trắc nghiệm
Gồm 12 câu, mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
5a
	6
5b
	7
5c
	8
6
	9
7
	10
8
	11
9
	12
10

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	A
	B
	A
	C
	C
	D
	C
	A



II.Phần tự luận
Câu 1: 1 điểm (mỗi ý đúng được 0,25 điểm)


Câu 2: 2 điểm
a) Hoàn thành bảng: 0,5 điểm
	Ngày
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Nhiệtđộ (0C)
	18
	19
	21
	21
	21
	20
	16


b) Nhận xét: 0,5 điểm
+)Nhiệt độ tăng trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 3
+)Nhiệt độ ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 5
+)Nhiệt độ giảm trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 7
(Có thể nhận xét khác tuy nhiên vẫn đảm bảo tăng, giảm, không đổi của nhiệt độ)
Câu 3: 1 điểm
a) 
            ( 0,25 điểm)
b) +) Số kết quả thuận lợi của biến cố M là: 27                  (0,25 điểm)

    Xác suất của biến cố M là :                                     (0,25 điểm)
+) Số kết quả thuận lợi của biến cố N: 15

     Xác suất của biến cố N là:                                       (0,25 điểm)
Câu 4:  1 điểm
a) Hoàn thành bảng: 0,5 điểm
	Loại quả
	Na
	Nho
	Bưởi
	Nhãn
	Xoài

	Tỉ lệ học sinh chọn
( %)
	35
	15
	10
	25
	35


b) Hoàn thành bảng: 0,5 điểm
	Loại quả
	Na
	Nho
	Bưởi
	Nhãn
	Xoài

	Số học sinh chọn
	140
	60
	40
	100
	60



Câu 5: 2 điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Vẽ hình
	
[image: A blue line with red dots
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0,25

	a
	

Xét và có:
AB = EB (gt)

 ( vì BD là tia phân giác của góc B)
BD là cạnh chung

( c-g-c)

	1(mỗi ý đúng được 0,25)

	b
	
Vì ( câu a)

( 2 góc tương ứng )


Mà  =>  hay BE vuông góc với ED ( đpcm)
	0,25
0,25
0,25


 
Câu 6: 1 điểm
[image: A blue and red lines on a black background

Description automatically generated]
+) Giải thích: 0,75 điểm ( mỗi kết quả cho 0,25 điểm) 

có góc A là góc tù => cạnh BT là lớn nhất => AT < BT (1)






Ta có ( tính chất hai góc kề bù) , trong  có góc A là góc tù => là góc nhọn hay  =>  hay  là góc tù


có là góc tù => cạnh TC là lớn nhất => BT < TC (2)
Lập luận tương tự trên …                                   => TC < TD (3)
+) Kết luận: 0, 25 điểm
Từ (1), (2), (3) => AT < BT < TC < TD .  Vậy đường từ nhà AN đến trường là ngắn nhất, đường từ nhà Dũng đến trường là dài nhất.
==================================
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